	

	UBND XÃ NGUYỄN BỈNH KHIÊM TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẤN DƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	NDKT
	Chủ đề
	Mạch kiến thức
 
	Số câu
Số điểm
Câu số
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	

ĐỌC







	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
	Đọc thành tiếng
	HS đọc một 1 đoạn văn từ tuần 1 đến tuần 17 
	
	
	
	
	
	
	
	2đ

	
	
	Trả lời câu hỏi 
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	1đ

	
	Đọc hiểu văn bản


	
	Tổng điểm
	
	
	
	
	
	
	3đ

	
	
	- Biết nêu nhận xét đơn giản một số hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ được với bản thân, thực tiễn bài học.
	Số câu
	3
	
	
	
	
	
	6 câu

	
	
	- Hiểu ý nghĩa của câu văn, đoạn văn, bài văn
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	
	- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc. Biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
- Biết rút ra bài học, thông tin đơn giản từ bài học.
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	 
	Câu số
	1,2,3
	
	4
	5
	
	6
	

	
	
	 
	Số điểm
	1,5
	
	0,5
	1
	
	1
	4 đ

	
	Kiến
thức Tiếng Việt
	- Xác định đại từ, từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa, kết từ  trong câu văn, đoạn văn.
- Biết sử dụng đại từ, từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa để đặt câu.
 
 
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	4 câu

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	
	
	
	
	7,8
	
	
	9
	
	10
	

	
	
	
	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	1
	

	
	
	
	Tổng điểm
	
	
	
	
	
	
	3đ

	
	
	
	Điểm đọc
	
	
	
	
	
	
	7đ

	
	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	10

	VIẾT
	Tập làm văn
	- Viết bài văn tả một cảnh đẹp ở một nơi em đã từng đến hoặc nhìn thấy qua tranh ảnh, ti vi.
- Viết một đoạn văn giới thiệu một nhân vật trong cuốn sách em đã đọc hoặc bộ nphim hoạt hình đã xem
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	10 đ

	
	
	
	
	
	
	
	
	10 đ
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MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT HỌC KÌ  I LỚP 5 - NĂM HỌC 2025 – 2026

	Chủ đề
	
	Mức độ nhận thức
	Tổng cộng

	
	
	Mức 1
(nhận biết)
	Mức 2
(thông hiểu)
	Mức 3
(vận dụng)
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Đọc hiểu nội dung văn bản
	Số câu
	3
	
	1
	1
	
	1
	6

	
	Điểm
	1.5
	
	0.5
	1
	
	1
	4

	
	Câu số
	1, 2, 3
	
	4
	5
	
	6
	

	2. Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	1
	4

	
	Điểm
	1
	
	
	1
	
	1
	3

	
	Câu số
	7, 8
	
	
	9
	
	10
	

	Tổng
	Số câu
	5
	
	1
	2
	
	2
	10

	
	Số điểm
	2.5
	
	0.5
	2
	
	2
	7

	Tỉ lệ
	
	50%
	30%
	20%
	



A. KIỂM TRA ĐỌC
PHẦN I:  ĐỌC THÀNH TIẾNG: (3 điểm)
           Học sinh bốc thăm đọc một  đoạn văn trong các bài đọc từ tuần 1 đến tuần 16 và trả lời câu hỏi: 
PHẦN II: ĐỌC HIỂU (7 điểm)
Đọc thầm văn bản và làm bài tập bằng cách trả lời từ câu 1 đến câu 10
CHÚ LỪA THÔNG MINH
      Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn. Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên, nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không được, lừa ta vẫn kêu be be thảm thương dưới giếng.
      Cuối cùng, bác nông dân quyết định bỏ mặc lừa dưới giếng, bởi bác cho rằng nó cũng đã già, không đáng phải tốn công, tốn sức nghĩ cách cứu, hơn nữa còn phải lấp cái giếng này đi. Thế là, bác ta gọi hàng xóm tới cùng xúc đất lấp giếng, chôn sống lừa, tránh cho nó khỏi bị đau khổ dai dẳng.
      Khi thấy đất rơi xuống giếng, lừa bắt đầu hiểu ra kết cục của mình. Nó bắt đầu kêu gào thảm thiết. Nhưng chỉ mấy phút sau, không ai nghe thấy lừa kêu la nữa. Bác nông dân rất tò mò, thò cổ xuống xem và thực sự ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mắt. Bác ta thấy lừa dồn đất sang một bên, còn mình thì tránh ở một bên.
      Cứ như vậy, mô đất ngày càng cao, còn lừa ngày càng lên gần miệng giếng hơn. Cuối cùng, nó nhảy ra khỏi giếng và chạy đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
                                                              (Theo Bộ sách EQ- trí tuệ cảm xúc)
            Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng
Câu 1. (0,5 điểm) Ban đầu, khi thấy chú lừa bị sa xuống giếng, bác nông dân đã làm gì? M1
A. Bác để mặc nó kêu be be thảm thương dưới giếng.
B. Bác đến bên giếng nhìn nó. 
 C. Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên.
Câu 2. (0,5 điểm) Khi thấy đất rơi xuống giếng, chú lừa đã làm gì?  M1
A. Lừa đứng yên và chờ chết.
B. Lừa dồn đất sang một bên còn mình thì đứng sang một bên.
C. Lừa cố hết sức nhảy ra khỏi giếng.
Câu 3. (0,5 điểm) Mục đích việc bác nông dân gọi hàng xóm đến xúc đất hất xuống giếng là gì?  M1
A. Lấp giếng, chốn sống chú lừa.
B. Giải thoát cho chú lừa khỏi bị đau khổ dai dẳng.
C. Cả 2 đáp án trên.
Câu 4. (0,5 điểm)Vì sao bác nông dân lại ngạc nhiên khi tò mò nhìn xuống giếng?  M1
A.Vì bác thấy chú lừa đang cố tránh sang một bên và dồn đất sang một bên. 
 B. Vì bác thấy bao nhiêu đất đổ xuống đều không có chút nào.
C.Vì bác thầy chú lừa đã bị mất tích trong giếng.
 Câu 5. (1 điểm)  Tìm những từ nói đúng nhất về tính cách của lừa ? M2
.....................................................................................................................................
Câu 6. : (1 điểm)) Em hãy đóng vai chú lừa trong câu chuyện để nói 1 - 2 câu khuyên mọi người sau khi chú thoát chết:  M3
.....................................................................................................................................
Câu 7. (0,5 điểm) Trong câu: “ Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn. Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên.” . M1
A. Có 1 đạt từ , đó là từ: ...................................................       
B. Có 2 đạt từ , đó là từ: ...................................................       
          C.Có 3 đạt từ , đó là từ: ...................................................  
[bookmark: _GoBack]Câu 8. M1( 0,5 đ)
a) Hãy điền dấu gạch ngang vào vị trí thích hợp trong câu văn sau: (1 điểm)
Huế  mảnh đất lãng mạn, mộng mơ và đậm chất thơ  là di sản có một không hai về vẻ đẹp rất riêng, rất ngọt ngào.
b) Tác dụng của dấu gạch ngang:
A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
B. Đánh dấu các ý liệt kê
C. Nối các từ ngữ trong một liên danh.
D. Đánh dấu bộ phận giải thích giải thích.

    Câu 9. M2 ( 1 đ)
a)Em hãy tìm các điệp từ, điệp ngữ có trong khổ thơ sau: (1 điểm)
Đất trời này của ta
Những bông hoa thơm ngát
Vạn vật này của ta
Những dòng sông gió mát. 
(Trích “Đất trời của ta” - Mai Thùy)
b)Tác dụng của các điệp từ, điệp ngữ có trong khổ thơ trên ?
   Câu 10. Đặt câu phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ “ nhìn”: (1 điểm) M3

 B. BÀI KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
Đề bài: Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp đã gắn bó với tuổi thơ của em. Em hãy tả lại một trong những cảnh đẹp đó.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024-2025 
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
Phần I: Đọc thành tiếng (3,0 điểm)
*Bài đọc:
- Giáo viên cho học sinh bốc thăm bài đọc chuẩn bị trước 3 phút. Sau đó, gọi học sinh đọc bài và tả lời 1 câu hỏi trong bài.
- Giáo viên dùng phiếu học sinh để ghi kết quả đánh giá. Tiếng nào học sinh đọc sai, giáo viên gạch chéo (/), cuối cùng tổng hợp lại để tính điểm. 
- Nội dung chấm cụ thể như sau:
*Cách cho điểm: ( Theo bảng sau)
	Nội dung 
đánh giá đọc thành tiếng
	Yêu cầu
	Điểm tối đa
(3,0 điểm)

	2. Đọc đúng âm, vần, từ
 
	- Đọc đúng từ, phát âm rõ.
	0,5 điểm

	
	- Thể hiện cảm xúc qua nhấn nhá từ ngữ.
	

	3. Tốc độ đọc(tiếng/phút)
	- 90 – 100 tiếng/phút.
	0,5 điểm

	4. Ngắt hơi, ngắt nhịp
 
	- Ngắt nghỉ đúng văn phong khác nhau.
	0,5 điểm

	
	- Nhấn nhá tự nhiên theo ngữ cảnh.
	

	5. Đọc diễn cảm
	- Đọc diễn cảm thành thạo, thể hiện tốt sắc thái nội dung.
	0,5 điểm

	6. Trả lời câu hỏi nội dung bài đọc
 
	- Trả lời rõ ràng, phân tích sâu nội dung.
	1 điểm

	
	- Ghi chú chi tiết và có lập luận.
	



Phần II. Đọc- hiểu (7 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 7
	Câu 8 b

	C
	B
	C
	A
	B
	D


Câu 5. Bình tĩnh, dũng cảm, thông minh.
Câu 6: Việc gì cũng có cách giải quyết. Trước khó khăn, cẫn Bình tĩnh, dũng cảm, thông minh, sáng suốt tìm cách vượt khó.
Câu 9:a)  Điệp từ, điệp ngữ có trong khổ thơ : của ta
b) Khẳng định chủ quyền , tự hào đất nước tươi đẹp.
Câu 10. HS đặt câu đúng với mỗi nghĩa đã cho  của từ nhìn (1 điểm): Mỗi câu đúng 0,5 điểm.
[bookmark: _Hlk183954486][bookmark: _Hlk182515152]B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)	
	Tiêu chí
	Mô tả chi tiết
	Điểm 
tối đa
(10 điểm)

	Đề 1: Thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước Việt Nam nhiều cảnh sông nước đẹp tuyệt vời. Em hãy tả lại một trong những cảnh đẹp ấy.
 

	1. Yêu cầu về hình thức, kỹ năng
 
	4,0

	Bố cục bài văn rõ ràng
	Bài viết có đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài).
	1,0

	Diễn đạt mạch lạc
	Sử dụng câu từ dễ hiểu, rõ ràng, phù hợp với lứa tuổi. Tránh các lỗi về ngữ pháp, chính tả cơ bản.
	1,0

	Kỹ năng quan sát và miêu tả
	Thể hiện được kỹ năng miêu tả qua việc quan sát cảnh vật (màu sắc, âm thanh, hình ảnh).
	1,0

	Sử dụng biện pháp tu từ
	Có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa để làm nổi bật đặc điểm của cảnh đẹp được tả.
	1,0

	2. Yêu cầu về nội dung
 
	5,0

	Nội dung chính xác
	Tả đúng cảnh đẹp sông nước Việt Nam.
	1,0

	Chi tiết miêu tả cụ thể
	Tả được những chi tiết nổi bật của cảnh đẹp (màu sắc, không gian, âm thanh, mùi hương, hoặc cảm xúc của em khi ngắm cảnh).
	2,0

	Tình cảm chân thành
	Bài viết thể hiện được tình cảm yêu thích của em đối với cảnh sông nước, tạo cảm giác gần gũi và chân thật.
	1,0

	Ý nghĩa của cảnh đẹp
	Nêu được ý nghĩa của cảnh đẹp đối với bản thân hoặc cộng đồng.
	1,0

	3. Sự sáng tạo
	 
	1,0

	Sáng tạo trong cách diễn đạt
	Sử dụng ngôn ngữ mới mẻ, có tính sáng tạo, tránh cách diễn đạt quá rập khuôn.
	0,5

	Cảm xúc đặc biệt
	Thể hiện được cảm xúc riêng biệt và độc đáo của em khi ngắm nhìn cảnh đẹp.
	0,5






